
Phụ lục 1 

KÊT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

(Năm 2021) 

 

 

TT 

 

XÃ/TT 

Quyết định thành lập Ban 

biên tập đài truyền thanh 

QĐ ban hành quy chế hoạt động của 

đài truyền thanh của địa phương 
Ghi chú 

Có Không 
Năm ban 

hành 
Có Không 

Năm ban 

hành 

1 Di Lăng x  29/11/2018 x  30/11/2018  

2 Sơn Thành 
 x 

 
x  

22/01/2021 
Bổ sung Quyết định thành lập 

BBT 

3 Sơn Hạ x  16/10/2018 x  16/10/2018  

4 Sơn Nham x  12/7/2021 x  04/01/2019  

5 Sơn Giang x  19/7/2021 x  06/11/2018  

6 Sơn Linh x  05/11/2018 x  05/11/2018  

7 Sơn Cao x  01/11/2018 x  01/11/2018  

8 Sơn Ba x 
 

05/12/2018 
x  

05/12/2018 
Không có nội dung quy chế- 

Đề nghị bổ sung 

9 Sơn Kỳ x  23/10/2018 x  22/10/2018  

10 Sơn Thủy  x  
x  

13/3/2017 
Bổ sung Quyết định thành 

lập BBT 

11 Sơn Hải x 
 

20/03/2019 
  

 
Không có nội dung quy chế- 

Đề nghị bổ sung 

12 Sơn Thượng x  30/10/2018 x  30/10/2018  

13 Sơn Bao x  29/10/2018 x  29/10/2018  

14 Sơn Trung x  28/12/2018 x  28/12/2018  

 

 



Phụ lục 2 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ, THỊ TRẤN SỬ DỤNG TẦN SỐ & THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN DO CỤC 

TẦN SỐ KHU VỰC III CẤP PHÉP SỬ DỤNG 

Đơn vị: huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 

(Tháng 12 năm 2023) 

TT XÃ, THỊ TRẤN 
 

SỐ GIẤY PHÉP 

TẦN SỐ 

ĐANG SỬ 

DỤNG (MHz) 

THỜI HẠN SỬ DỤNG 
 

GHI CHÚ 
Hết hạn sử 

dụng 

Còn hạn sử 

dụng 

1 Di Lăng 102863/TTKD-GH2 88,3 25/3/2023 
 Có giấy phép. Cần chuyển đổi sang 

băng tần 54-68 MHZ 

2 Sơn Hải 157092/TTKD-GH 90,8 05/03/2021 
 Thất lạc giấy phép. Cần chuyển đổi 

sang băng tần 54-68 MHZ 

3 Sơn Thủy 160497/TTKD-GH 88,5 07/01/2020 
 Có giấy phép. Cần chuyển đổi sang 

băng tần 54-68 MHZ 

4 Sơn Kỳ 175673/TTKD-GH 89.6 23/8/2022 
 Thất lạc giấy phép. Cần chuyển đổi 

sang băng tần 54-68 MHZ 

5 Sơn Giang 161058/TTKD- GH 100,0 07/01/2022 
 Thất lạc giấy phép. Cần chuyển đổi 

sang băng tần 54-68 MHZ 

6 Sơn Cao 158018/TTKD- GH 91,8 05/3/2021 
 Thất lạc giấy phép. Cần chuyển đổi 

sang băng tần 54-68 MHZ 

7 Sơn Hạ 161335/TTKD-GH 89,0 06/12/2021 
 Có giấy phép. Cần chuyển đổi sang 

băng tần 54-68 MHZ 

8 Sơn Nham 158386/TTKD-GH 89.0 08/5/2021 
 Có giấy phép, Cần chuyển đổi sang 

băng tần 54-68 MHZ. 

9 Sơn Trung Đã lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (06 cụm/06 thôn) 

10 Sơn Thượng 260903/TTKD- GH 106,5  31/5/2027 Có giấy phép, còn hạn sử dụng 

11 Sơn Linh Đã lặp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (10 cụm/06 thôn) 

12 Sơn Thành 295952/TTKD 67,1  30/01/2030 Có giấy phép, còn hạn sử dụng 

13 Sơn Ba 206706/TTKD-GH 88.5 09/10/2022 
 Có giấy phép. Cần chuyển đổi sang 

băng tần 54-68 MHZ 

14 Sơn Bao 161037/TTKD- GH 108,0 25/11/2021 
 Thất lạc giấy phép. Cần chuyển đổi 

sang băng tần 54-68 MHZ 



Phụ lục 3 

BẢNG TỔNG HỢP KIỂM TRA HỆ THỐNG TRUYỀN THANH TUYÊN TRUYỀN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Năm 2021) 

 

 

TT 
XÃ/TT 

NỘI DUNG KIỂM TRA GHI CHÚ 

THIẾT BỊ TUYÊN TRUYỀN BAN BIÊN TẬP  

 

Số 

cụm 

loa 

 

Số loa/Địa điểm 

Tình trạng 

hoạt động 

 

Phương tiện khác Đã thành 

lập 

Chưa 

thành lập Hoạt 

động 

Hư 

hỏng 

 

 

 

1 

SƠN KỲ 

(Kiểm tra 

ngày 

14/7/2021) 

 

 

 

06 

02 loa/Làng dọc x  

 

02 bộ loa lưu động 
x  

Số loa hư hỏng 

UBND tiến hành 

kiểm tra và khắc 

phục 

02 loa/Làng Rút x  

02 loa/Làng Riềng  x 

02 loa/Làng Rê  x 

02 loa/ Tà Gầm  x 

02 loa/TT xã x  

2 

SƠN THỦY 

(Kiểm tra 

ngày 

14/7/2021) 

 

06 

02 loa/TT xã x  

01 loa lưu động; 05 

loa nhỏ (cắm USB)/ 

05 thôn 

 
 

x 

Có 05 cái loa bị hư 

đang khắc phục để 

dự phòng 

02 loa/ Tà Bần x  

02 loa/ Tà Bi x  

01 loa/ Làng Gon x  

02 loa/ Tà Cơm x  

01 lao/ Làng Rào x  

 

 

 

3 

 

SƠN HẢI 

(Kiểm tra 

ngày 

15/7/2021) 

 

 

06 

02 loa/TT xã x  

03 loa lưu động và 

05 loa nhỏ (cắm 

USB)/05 thôn 

 x 

Bộ phận phụ trách 

đài đang tiến hành đề 

xuất UB mua sắm loa 

mới 

02 loa/ Làng 

Trăng 
x  

02 loa/ Làng Lành x  

02 loa/ Tà Pía  x 

02 loa/ Làng Ren 

(nhập Làng Lành) 
 x 

02 loa/ Tà Mác  x 

 

 

 

SƠN BAO 

 

 

02 loa/TT xã x  
01 loa lưu động  

 

 
 

04 loa/ 02 cụm/ x  



 

 

4 

(Kiểm tra 

ngày 

15/7/2021) 

 

 

08 

Làng Mùng  

x Tà Lương x  

Nước Rinh x  

Nước Tang x  

Mang Nà  x 

04 loa (02 cụm) 

Nước Bao 

01 

cụm 
01 cụm 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

TT DI LĂNG 

(Kiểm tra 

ngày 

19/7/2021) 

10 

03 loa/ TT TT x  

  

 

 

 

 

x 

 

Đến ngày 05/8/2021 

đã tiến hành bắt thêm 

02 điểm: Nước Nia 

và Lí Vẹt 

02 loa/Nước Rạc x  

04 loa/02 cụm/ Di 

lang 
x x 

02 loa/Nước Bung  x 

02 loa/ Gò Dép (K 

lâm) 
x  

02 loa/ Hàng Gòn x  

04 loa/02 cụm/ 

Làng Dầu 
 x 

02 loa/ Cà Đáo  x 

 

 

 

6  

 

 

SƠN NHAM 

(Kiểm tra 

ngày 

20/7/2021) 

 

06 

02loa/ TT xã x  

01 loa lưu động và 

02 bộ loa (04 loa 

nhỏ) cắm USB. 

 

x 
 

Số loa hư hỏng 

UBND tiến hành 

kiểm tra và khắc 

phục 

02 loa/Gò Leo x  

02 loa/ Gò Da x  

02 loa/Xà Riêng  x 

02 loa/ Xóm Hú  x 

02 loa/Canh Mo  x 

7 

SƠN GIANG 

(Kiểm tra 

ngày 

20/7/2021) 

07 

03 loa/TT xã x  

01 bộ loa lưu động 

9 (cắm USB) 
x  

02 cụm Gò Ngoài và 

Làng Rê bị nhiễu 

sóng 

(không tiếp sóng 

được) 

02 loa/ Làng Lùng x  

02 loa/ Làng Rí x  

02 loa/ Đồng 

giang 
x  

02 loa/ Gò Đồn x  

03 loa/ Làng Rê  x 

02 loa/ Tà Đinh  x 



8 

 

 

SƠN BA 

(Kiểm tra 

ngày 

29/7/2021) 

 

 

 

08 

02 loa/TT xã x  

01 loa lưu động x   

02 loa/ Làng Già x  

01 loa/ Làng Chai x  

01 loa/ Mò O x  

01 loa/Di Hoăng x  

01 loa/ Làng Ranh x  

01 loa/ Cà Khu x  

01 loa/ làng Bung x  

 

 

 

 

9 

SƠN TRUNG 

(Kiểm tra 

ngày 

30/7/2021) 

09 

02 loa/TT xã x  

01 bộ (02 loa nhỏ 

cắm USB) 
 x 

Chất lượng thu phát 

của máy tổng chưa 

tốt 

02 loa/Làng Lòn x  

02 loa/ Làng Rin x  

02 loa/ Làng Nà x  

02 loa/ Làng Đèo x  

02 loa/ Gia ri x  

02 loa/ Tà Màu x  

02 loa/ Gò Rộc x  

02 loa/ Làng Trùm  x 

 

 

10 
SƠN 

THƯỢNG 
07 

02 loa/TT xã x  

02 loa lưu động và 

05 loa cầm tay 
 x  

02 loa/Tà Pa 01 01 

01 loa/Bờ Reo x  

03 loa/02 

cụm/Làng Vố 

01 

cụm 
01 cụm 

03 loa/02 cụm/ 

Nước Tăm 
x  

 

 

 

 

 

11 

 

SƠN HẠ 

(Kiểm tra 

ngày 

03/8/2021) 

08 

04 loa/02 

cụm/Trường Ka 
x  

01 loa lưu động và 

02 loa cầm tay 
x  

03 cụm ở Đèo rơn, 

Đèo gió và Đồng 

reng tiếp sóng yêu 

02 loa/Cà Tu x  

04 loa/02 cụm/ 

Đèo Rơn 

01 

cụm 
01 cụm 

02 loa/Hà Bắc x  

02loa/Ruộng khay x  

02 loa/Đèo Gió  x 



 

 

 

 

 

02 loa/ Đồng 

Reng 
 x 

 

 

 

 

 

12 

SƠN THÀNH 

(Kiểm tra 

ngày 

03/8/2021) 

08 

02 loa/TT xã x  

01 loa lưu động và 

06 loa cầm tay/06 

thôn 

x   

02 loa/Hoăn vậy x  

02 loa/Hạ Thành x  

02 loa/Xóm mới x  

02 loa/Gò gạo x  

02 loa/Gò rinh  x 

02 loa/Làng Vẹt x  

02 loa/Gò ra x  

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

SƠN LINH 

(Kiểm tra 

ngày 

04/8/2021) 

08 

03loa/TT xã x  

01 loa lưu động x   

02 loa/Gò da x  

03 loa/02 

cụm/Làng Gè 
x  

02 loa/Làng sinh x  

02 loa/Bồ Nung x  

02 loa/Đồng A x  

02 loa/Ka la x  

 

 

 

 

14 

 

SƠN CAO 

(Kiểm tra 

ngày 

04/8/2021) 

 

6 

02 loa/Xà Ây x  

  x 

01 loa/ Làng Mon 

tạm dùng hoạt động 

bởi: Đang thi công 

công trình hạ thế điện 

02 loa/Đồng Sạ x  

02 loa/Làng Trá x  

02 loa/Làng Trăng x  

02 loa/Làng Gung x  

02 loa/ Làng Mon  x 



Phụ lục 04 

BẢNG KIỂM TRA TỔNG HỢP HỆ THỐNG TRUYỀN THANH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Năm 2022) 

TT 
Ngày 

kiểm tra 
xã 

BỘ THU BỘ LOA 
Loa lưu động 

và loa cầm tay 
GHI CHÚ Tổng 

số 

Hoạt 

động 

Hư 

hỏng 

Tổng 

số 

Hoạt 

động 

Hư 

hỏng 

1 06/6/2022 Sơn Ba 08 06 02 16 12 04 
01 cái loa lưu 

động 

02 bộ thu hư ( 01 tại 

Làng Già, 01 Làng 

Ranh), Gò Gia chưa bắt 

được đài 

2 06/6 Sơn Kỳ 06 06 0 12 12 0 
02 cái loa lưu 

động 

Thôn Mô Níc và Xóm 

Bấc chưa có đài. CB phụ 

trách đài đã nghỉ từ đầu 

năm, đến nay đã có 

người thay thế. 

3 07/6 Sơn Thủy 06 06 0 09 09  
01 cái loa lưu 

động + 5 loa cầm 

tay 

Thôn Giã Gối không bắt 

được đài. 

4 07/6 Sơn Hải 04 04 0 08 08  
02 cái loa lưu 

động+ 5 loa cầm 

tay 

Thôn Tà pía chưa có đài. 

5 08/6 Sơn Trung 09 09 0 18 18 0   

6 08/6 
Sơn 

Thượng 
07       

Thời điểm kiểm tra, máy 

phát bị hư, nên kiểm tra 

đài không được. 

7 09/6 Sơn Bao 09   18    

Thời điểm kiểm tra, 

người phụ trách đài đã 

nghỉ việc, nên không đi 

kiểm tra đài được. 

8 09/6 Di Lăng 10   18    

Thời điểm kiểm tra, máy 

phát bị hư, nên kiểm tra 

đài không được. 

9 13/5 Sơn Cao 07 07 0 14 14 0 02 cái loa lưu Đã lắp đặt các cụm loa 



động trên 06 thôn. 

10 13/6 Sơn Linh 08 08 0 16 16 0 
01 cái loa lưu 

động 

Đã lắp đặt các cụm loa 

trên 06 thôn. 

11 14/6 Sơn Giang 05 03 02 12 12  
01 cái loa lưu 

động 

Thôn Tà Đinh chưa có 

đài 

12 14/5 Sơn Thành 13 11 02 26 22 04 
01 cái loa lưu 

động+ 06 loa cầm 

tay 

 

13 15/5 Sơn Nham 08 06 02 16 12 04 
01 cái loa lưu 

động+ 02 loa cắm 

USB 

Có 02 cụm loa sử dụng 

USB (Chòm Rao và Xà 

Nay) 

14 15/5 Sơn Hạ 11 10 01 22 22 0 
01 cái loa lưu 

động+ 02 loa cầm 

tay 

Có 02 bộ thu bắt sóng 

yếu, do địa hình đồi núi 

lồi lõm… 

 

 

 



Phụ lục 05 

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN THANH CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ 

(Tháng 12/2023) 

Xã/TT 
Số 

thôn 

Số 

cụm 

loa 

Tần 

số 

Kiểm tra 

2022 

Số loa/ 

cụm loa 

còn hoạt 

động 

Hoạt động cụm 

loa 

(BC tháng 

01/2023) 

Hoạt động cụm 

loa  

(BC 10/2023của 

CBPT đài) 

Kiểm tra thực 

tế tháng 

12/2023 GHI CHÚ 

Bình 

thường 

Hư 

hỏng 

Bình 

thường 

Hư 

hỏng 

Bình 

thường 

Hư 

hỏng 

 

Di Lăng 

 

 

09 

 

 

10 

 

 

 

88,3 

 

 

08/10 

 

 

08/10 

 

 

02/10 

 

 

5/10 

 

 

5/10 

 

 

06/10 

 

 

04/10 

Hệ thống các cụm loa đã xuống 

cấp. 03 (Làng Bồ, Nước Nia và Lý 

Vẹt thu sóng yếu - máy phát công 

suất thấp) 

Sơn Hải 05 04 90,8 03/04 03/04 01/04 04/04 0 04/04 0 01 thôn chưa có loa (Tà Pía) 

Sơn Thủy 06 06 88,5 06/06 06/06 0 06/06 0 04/06 02/06 

01 thôn chưa có loa (Giã Gối). 

Trụ ăng ten bị nghiêng ngã, không 

an toàn, cần khắc phục. 

Sơn Kỳ 09 06 90,5 04/06 04/06 02/06 04/06 02/06 03/09 06/09 

Chưa khắc phục hệ thống, đã kiểm 

tra nhắc nhở nhiều lần. 

05 thôn chưa có cụm loa (Tà Bấc, 

Mô Níc, Nước lác, Làng Trăng, Bồ 

Nung) không tiếp sóng được. 

Sơn Giang 
 

06 

 

06 

 

100,0 

 

02/06 

 

02/06 

 

04/06 

 

01/06 

 

05/06 
  

Chưa khắc phục hệ thống, đã kiểm 

tra nhắc nhở nhiều lần. Tới thời 

điểm kiểm tra xã đang tiến hành lắp 

đặt 03 cụm loa mới. 

Sơn Cao 06 07 91,8 06/06 06/07 01/07 06/07 01/07 06/07 01/07 Một số điểm bị chập chờn sóng 

Sơn Hạ 07 11 
 

89,0 
10/11 10/11 01/11 10/11 01/11 10/11 01/11 Thôn Đồng Ren sóng yếu 

Sơn Nham 06 07 89.0 04/07 03/07 04/07 04/07 04/07   
Hệ thống hư hỏng, khắc phục quá 

chậm 

Sơn Trung 06 09 64,7 07/09 07/09 02/09 06/09 03/09 Đã lắp đặt Truyền thanh ứng dụng CN -TTVT (06 



cụm/06 thôn , từ ngày 12/12/2023) 

Sơn Thượng 05 07 106,5 06/07 06/07 01/07 03/07 03/07 03/07 03/07 

Hệ thống hư hỏng, khắc phục quá 

chậm. Thôn Tà pa không tiếp sóng 

được; Nước Tăm, tín hiệu kém. 

Sơn Linh 06 08 67,7 07/08 07/08 01/08 10/10 0 
Đã lắp đặt Truyền thanh ứng dụng CN - TTVT (10 

cụm/06 thôn , từ tháng 09/2023) 

Sơn Thành 06 13 67,1 13/13 13/13 0 10/13 03/13 11/13 02/13 Đang sửa chữa 02 cụm loa bị hư. 

Sơn Ba 07 06 54-68 06/06 06/06 0 05/06 01/06 06/06 0 
01 thôn chưa có loa (Gò Da). Đã 

mua thiết bị 01 cụm loa để lắp đặt. 

Sơn Bao 06 09 108,0 03/09 03/09 06/09 03/09 06/09   Chậm sửa chữa khắc phục. 

Tổng cộng 89 109  85/109 84/109 25/109 77/111 48/111 
  Sơn Linh thêm 02 cụm loa (10 

cụm/06 thôn) 
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